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NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 

 

AFLP Amplified Fragment Length Polymorphism (Tính đa hình chiều 

dài các phân đoạn được nhân bản) 

ASTT           Áp suất thẩm thấu   

CS  Cộng sự 

DNA    Deoxyribonucleic acid 

dNTP           Deoxyribonucleotit triphotphat  

EDTA          Ethylene Diamin Tetraaxetic Acid 

ISSR   Inter Simple Sequence Repeats 

Kb   Kilobase  

LEA          Late Embryogeneis Abundant protein (Protein tổng hợp với  lượng 

lớn ở giai đoạn cuối của quá trình phát triển phôi) 

PCR  Polymerase Chain Reaction (Phản ứng chuỗi polymerase)  

RAPD Random Amplified Polymorphism DNA (Phân tích ADN đa 

hình được nhân bản ngẫu nhiên)  

RFLP Restriction Fragment Length Polymorphism (Phân tích chiều dài 

các phân đoạn ADN cắt hạn chế)  

SDS              Sodium Dodecyl Sulphat 

SDS-PAGE Phương pháp điện di trên gel polyacrylamid có chứa SDS 

SSR  Simple Sequence Repeats 

STS  Sequense Tagged Site 

TBE  Tris - Boric acid - EDTA 

TAE  Tris - Acetate - EDTA 

TE  Tris - EDTA 

Tris  Trioxymetylaminometan 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                              http://www.lrc-tnu.edu.vn 

DANH MỤC CÁC BẢNG 

 

Bảng Tên bảng Trang 

1.1 Thành phần hoá học của hạt ngô và gạo (Phân tích trên 100)… 8 

1.2 Dự báo nhu cầu ngô thế giới đến năm 2020……………….. 9 

1.3 Tình hình sản xuất ngô của một số khu vực trên thế giới 

giai đoạn 2005 – 2007……………………………………... 

 

10 

1.4 Tình hình sản xuất ngô của một số quốc gia trên thế giới 

năm 2007………………………………………………… 

 

11 

1.5 Tình hình sản xuất ngô ở Việt Nam từ năm 2004 đến năm 2006 13 

2.1 Đặc điểm 14 giống ngô nghiên cứu………………………... 25 

2.2 Trình tự các nucleotide của 10 mồi RAPD sử dụng trong 

nghiên cứu…………………………………………………. 

 

29 

2.3 Thành phần phản ứng RAPD………………………………. 30 

3.1 Đặc điểm của 14 giống ngô nếp địa phương………………. 31 

3.2 Hàm lượng protein, lipid, đường trong hạt của 14 giống ngô... 33 

3.3 Phổ hấp thu DNA ở bước sóng 260nm và 280nm…………. 36 

3.4 Số phân đoạn DNA xuất hiện ở từng giống ngô nghiên cứu….. 38 

3.5 Tỷ lệ phân đoạn đa hình khi sử dụng 10 mồi RAPD………. 47 

3.6 Hệ số tương đồng di truyền của 14 giống ngô nếp………… 48 

 

 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                              http://www.lrc-tnu.edu.vn 

DANH MỤC CÁC HÌNH 

Hình Tên hình Trang 

3.1 Hình dạng hạt của 14 giống ngô………………………….. 32 

3.2 Hình ảnh điện di DNA tổng số của 14 giống ngô………… 35 

3.3 Phổ hấp thụ DNA của giống SLV đo ở bước sóng 260 nm. 37 

3.4 Hình ảnh điện di sản phẩm RAPD với mồi M1 của 14 

giống ngô…………………………………………………. 

 

39 

3.5 Hình ảnh điện di sản phẩm RAPD với mồi M2 của 14 

giống ngô…………………………………………………. 

 

40 

3.6 Hình ảnh điện di sản phẩm RAPD với mồi M4 của 14 

giống ngô…………………………………………………. 

 

41 

3.7 Hình ảnh điện di sản phẩm RAPD với mồi M6 của 14 

giống ngô…………………………………………………. 

 

42 

3.8 Hình ảnh điện di sản phẩm RAPD với mồi M8 của 14 

giống ngô…………………………………………………. 

 

43 

3.9 Hình ảnh điện di sản phẩm RAPD với mồi M9 của 14 

giống ngô…………………………………………………. 

 

43 

3.10 Hình ảnh điện di sản phẩm RAPD với mồi RA159 của 14 

giống ngô…………………………………………………. 

 

44 

3.11 Hình ảnh điện di sản phẩm RAPD với mồi UBC23 của 14 

giống ngô…………………………………………………. 

 

46 

3.12 Biểu đồ mô tả quan hệ di truyền của 14 giống ngô……… 49 

 


